BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:   20 /2006/QĐ-BGTVT                     Hà Nội, ngày  04   tháng 5  năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp 

Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải 


BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ- CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; 


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu các loại pháo hiệu cho an toàn hàng hải (sau đây gọi tắt là Giấy phép).


Điều 2. Đối tượng áp dụng 


Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu các loại pháo hiệu cho an toàn hàng hải.


Điều 3. Giải thích từ ngữ


Các loại pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải bao gồm: pháo hiệu dù, đuốc cầm tay và tín hiệu khói nổi thỏa mãn các quy định nêu trong Chương III của Bộ luật quốc tế về trang bị cứu sinh (theo Nghị quyết MSC.48(66) ngày 04/6/1996) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). 


Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn cấp phép

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải phải có chức năng sản xuất, kinh doanh phương tiện, vật tư, thiết bị ngành hàng hải và đóng tàu.


2. Các loại pháo hiệu cho an toàn hàng hải phải có tiêu chuẩn theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này.
Điều 5. Thủ tục cấp giấy phép

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu các loại pháo hiệu cho an toàn hàng hải gửi Bộ Giao thông vận tải hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Điều 6 của Quyết định này.


2. Bộ Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng (hoặc cơ quan  được Bộ Quốc phòng uỷ quyền) có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng, nếu Bộ Quốc phòng đồng ý, Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định này cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Trường hợp Bộ Quốc phòng không đồng ý hoặc kể từ thời điểm hết hạn gửi văn bản tham gia ý kiến theo quy định tại khoản này mà không nhận được ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải căn cứ nhu cầu thực tế quyết định việc cấp giấy phép.


3. Bộ Giao thông vận tải không cấp giấy phép trong các trường hợp sau :


a) Các loại pháo hiệu hàng hải xin nhập khẩu đã hết thời hạn sử dụng hoặc giấy chứng nhận việc thử nghiệm của pháo hiệu hàng hải do cơ quan không có thẩm quyền cấp hoặc nội dung nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không chính xác hoặc có dấu hiệu giả mạo. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Bộ Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do việc không cấp Giấy phép.


b) Trường hợp Bộ Quốc phòng không đồng ý và Bộ Giao thông vận tải có các lý do rõ ràng, hợp lý từ chối việc cấp Giấy phép. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do việc không cấp Giấy phép.


Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:


1. Văn bản đề nghị nhập khẩu các loại pháo hiệu cho an toàn hàng hải, trong đó ghi rõ chủng loại, số lượng, nước sản xuất, quy cách sản phẩm, đặc điểm và công dụng, ký mã hiệu, thời hạn sử dụng của từng loại; thời hạn nhập khẩu;


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


3. Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất xác nhận việc pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải đã được thử nghiệm phù hợp với các quy định của Nghị quyết MSC.81(70) ngày 11/12/1998 của Tổ chức Hàng hải quốc tế.


4. Báo cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thực hiện giấy phép nhập khẩu của năm trước đó và bản theo dõi Giấy phép nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu (nếu có).

Điều 7. Hiệu lực thi hành


Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành


1. Vụ Kế hoạch đầu tư là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét trình Lãnh đạo Bộ cấp Giấy phép cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quyết định này.


2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan,  tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                              BỘ TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                                                                

- Như Điều 8;                                                                                            

- VP Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Thương mại;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Các Thứ trưởng;





        

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản ( Bộ TP);    




Đào Đình Bình                                                         
- Lưu: VT, KHĐT. 

Phô lôc 1

   MÉu GiÊy phÐp

	C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

GiÊy phÐp 

nhËp khÈu ph¸o hiÖu cho an toµn hµng h¶i

Sè :....... ./GPnk
bé giao th«ng vËn t¶i

   C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

            Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của Bộ Giao thông vận tải về quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải.

         Cho phÐp : ( ghi tªn, sè giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, ngµy cÊp, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i cña  tæ chøc, c¸ nh©n xin nhËp khÈu)

         nhËp khÈu ph¸o hiÖu cho an toµn hµng h¶i víi chñng lo¹i, sè l­îng nh­ sau:

          1. ...................................................................................................

          2. ...................................................................................................

          3. ...................................................................................................

          4. ...................................................................................................

    ( Ghi râ chñng läai, sè l­îng, ký m· hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt, n­íc s¶n xuÊt cña tõng lo¹i ph¸o hiÖu)

        Thêi h¹n nhËp khÈu : Tõ ngµy................®Õn ngµy.............

     Tæ chøc, c¸ nh©n ®­îc phÐp nhËp khÈu ph¸o hiÖu cho an toµn hµng h¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ nhËp khÈu hµng hãa vµ chÊt l­îng hµng hãa.

                                                Hµ Néi, ngµy...... th¸ng.......n¨m

                                                                       Bé tr­ëng 

                                                                     (Thø  tr­ëng)

Nơi nhận:    

- Tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu

- Tổng cục Hải quan (Bộ TC)
(để phối hợp)

- Bộ Quốc phòng                                                                            
    - Lưu VT, KHĐT.




Phụ lục 2

 Quy định về tiêu chuẩn pháo hiệu cho an toàn hàng hải

1. Pháo hiệu dù 


1.1. Pháo hiệu dù phải:

.1   Được cất giữ trong 1 vỏ kín nước;

.2  Có chỉ dẫn ngắn gọn hoặc hình vẽ minh hoạ rõ ràng cách sử dụng pháo hiệu dù được in trên vỏ;



.3   Có sẵn phương tiện mồi nổ; 

.4  Được thiết kế sao cho không gây trở ngại cho người cầm vỏ khi sử dụng nó theo các chỉ dẫn thao tác của nhà chế tạo.


1.2. Khi bắn thẳng đứng lên trời, pháo hiệu phải đạt được độ cao không nhỏ hơn 300m. Tại đỉnh hoặc gần đỉnh quỹ đạo của nó, pháo hiệu phải phát ra một tín hiệu có dù, tín hiệu này phải:



.1   Cháy sáng màu đỏ tươi;


.2 Cháy đều với cường độ chiếu sáng trung bình không nhỏ hơn 30.000cd;


.3   Có thời gian cháy không nhỏ hơn 40 giây;


.4   Có tốc độ rơi không lớn hơn 5 m/s; 

.5  Không làm hư hỏng dù hoặc các thành phần kèm theo trong quá trình cháy.


2. Đuốc cầm tay


2.1. Đuốc cầm tay phải:



.1   Được cất trong một vỏ kín nước;

.2  Có những chỉ dẫn ngắn gọn hoặc hình vẽ minh hoạ rõ ràng cách sử     dụng đuốc cầm tay được in trên vỏ;


.3   Có sẵn phương tiện mồi cháy; 

.4  Được thiết kế sao cho để không gây trở ngại cho người cầm vỏ và         không gây nguy hiểm cho phương tiện cứu sinh do tàn còn đang cháy hoặc rực hồng khi sử dụng theo các chỉ dẫn thao tác của nhà chế tạo.


2.2. Đuốc cầm tay phải:


.1   Cháy sáng với màu đỏ tươi;


.2 Cháy đều với cường độ chiếu sáng trung bình không nhỏ hơn 15.000cd;


.3   Có thời gian cháy không nhỏ hơn 1 phút; 

.4  Tiếp tục cháy sau khi bị nhúng ngập trong nước ở độ sâu 100 mm trong 10 giây.


3. Tín hiệu khói nổi


3.1. Tín hiệu khói nổi phải:



.1   Được cất trong vỏ kín nước;



.2   Không gây nổ khi sử dụng theo các chỉ dẫn thao tác của nhà chế tạo;

.3  Có chỉ dẫn ngắn gọn hoặc hình vẽ minh hoạ rõ ràng cách sử dụng tín  hiệu khói nổi  được in trên vỏ.


2.2. Tín hiệu khói nổi phải:

.1  Toả ra khói có màu dễ nhận biết  với tốc độ toả khói đều  trong không ít hơn 3 phút khi nổi trên mặt nước lặng;



.2   Không được phát ra lửa trong suốt thời gian toả khói;


.3   Không được chìm ngập trong nước biển;


.4   Tiếp tục tỏa khói khi bị chìm trong nước 10 giây ở độ sâu 100 mm.
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